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1 HG3 4053 22/08/2023 B1705759 Lý Phước Lộc  29/08/1999 HG17U7A1 Kinh doanh nông nghiệp

2 HG3 4053 22/08/2023 B1801876 Nguyễn Thị Ngọc Giang  04/07/2000 N HG1822A1 Quản trị kinh doanh

3 HG3 4053 22/08/2023 B1802207 Hồ Thị Diễm Tiên  21/10/2000 N HG1823A1 Kinh tế nông nghiệp

4 HG3 4053 22/08/2023 B1808241 Nguyễn Ngọc Phúc  15/02/2000 N HG18U7A1 Kinh doanh nông nghiệp

5 HG3 4053 22/08/2023 B1902138 Nghê Thị Mỹ Tiên  22/09/2001 N HG1922A1 Quản trị kinh doanh

6 HG3 4053 22/08/2023 B1902139 Phạm Đức Tín  23/07/2001 HG1922A1 Quản trị kinh doanh

7 HG3 4053 22/08/2023 B1902179 Nguyễn Minh Mẩn  25/07/2001 HG1922A2 Quản trị kinh doanh

8 HG3 4053 22/08/2023 B1902437 Trương Ái Châu  03/01/2001 N HG1923A1 Kinh tế nông nghiệp

9 HG3 4053 22/08/2023 B1902438 Nguyễn Minh Chiến  16/06/2001 HG1923A1 Kinh tế nông nghiệp

10 HG3 4053 22/08/2023 B1902447 Nguyễn Thị Yến Duyên  22/02/2001 N HG1923A1 Kinh tế nông nghiệp

11 HG3 4053 22/08/2023 B1902463 Trần Mỹ Huyền  30/04/2001 N HG1923A1 Kinh tế nông nghiệp

12 HG3 4053 22/08/2023 B1902471 Nguyễn Thị Phương Khánh  21/09/2001 N HG1923A1 Kinh tế nông nghiệp

13 HG3 4053 22/08/2023 B1904135 Trần Tuấn Huy  08/11/2001 HG1963A2 Luật

14 HG3 4053 22/08/2023 B1904171 Nguyễn Thị Hồng Thắm  17/10/2001 N HG1963A2 Luật

15 HG3 4053 22/08/2023 B1904186 Lê Thanh Vững  28/07/2001 HG1963A2 Luật

16 HG3 4053 22/08/2023 B1908789 Lê Thanh Bình  30/06/2001 HG19U7A1 Kinh doanh nông nghiệp

17 HG3 4053 22/08/2023 B1908851 Phạm Hữu Nghị  09/02/2001 HG19U7A1 Kinh doanh nông nghiệp

18 HG3 4053 22/08/2023 B1908853 Nguyễn Thị Kim Ngọc  03/11/2001 N HG19U7A1 Kinh doanh nông nghiệp

19 HG3 4053 22/08/2023 B1908868 Trần Thị Huỳnh Như  25/08/2001 N HG19U7A1 Kinh doanh nông nghiệp

20 HG3 4053 22/08/2023 B1908880 Mai Nhật Quang  20/06/2001 HG19U7A1 Kinh doanh nông nghiệp

21 HG3 4053 22/08/2023 B1908882 Võ Triệu Quyên  15/02/2001 N HG19U7A1 Kinh doanh nông nghiệp

22 HG3 4053 22/08/2023 B1908883 Trương Quang Sơn  07/01/2001 HG19U7A1 Kinh doanh nông nghiệp

23 HG3 4053 22/08/2023 B1908890 Đoàn Trần Thắng  22/05/2001 HG19U7A1 Kinh doanh nông nghiệp

24 HG3 4053 22/08/2023 B1908928 Phan Thảo Vy  26/07/2001 N HG19U7A1 Kinh doanh nông nghiệp

25 HG3 4053 22/08/2023 B1908931 Phạm Thị Ngọc Xuyến  23/12/2001 N HG19U7A1 Kinh doanh nông nghiệp

26 HG3 4053 22/08/2023 B1909272 Trương Thị Hải Yến  01/06/2001 N HG19V1A1 Ngôn ngữ Anh

27 HG3 4053 22/08/2023 B1912313 Trần Hồng Như  22/04/2001 N HG19W8A1 Việt Nam học

28 HG3 4053 22/08/2023 B1510910 Huỳnh Mạnh Khang  25/01/1997 HG15V7A2 Công nghệ thông tin

29 HG3 4053 22/08/2023 B1706924 Nguyễn Vĩ Khang  25/03/1999 HG17V7A1 Công nghệ thông tin

30 HG3 4053 22/08/2023 B1710109 Trần Quốc Hậu  16/05/1999 HG17V7A1 Công nghệ thông tin

31 HG3 4053 22/08/2023 B1807436 Lê Duy Khánh  20/01/2000 HG18T7A1 Kỹ thuật xây dựng

32 HG3 4053 22/08/2023 B1812765 Tạ Thành Đạt  14/09/2000 HG18U6A1 Khuyến nông
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33 HG3 4053 22/08/2023 B1809592 Lê Bùi Hữu Khánh  27/11/2000 HG18V7A1 Công nghệ thông tin

34 HG3 4053 22/08/2023 B1812820 Nguyễn Văn Tốt  28/09/2000 HG18V7A2 Công nghệ thông tin

35 HG3 4053 22/08/2023 B1908270 Hồ Anh Hào  09/01/2001 HG19T7A1 Kỹ thuật xây dựng

36 HG3 4053 22/08/2023 B1908271 Phạm Duy Hòa  05/09/2001 HG19T7A1 Kỹ thuật xây dựng

37 HG3 4053 22/08/2023 B1908274 Phan Nhựt Khoa  13/01/2001 HG19T7A1 Kỹ thuật xây dựng

38 HG3 4053 22/08/2023 B1908277 Trần Duy Linh  02/05/2001 HG19T7A1 Kỹ thuật xây dựng

39 HG3 4053 22/08/2023 B1908293 Vương Bảo Trân  20/10/2001 N HG19T7A1 Kỹ thuật xây dựng

40 HG3 4053 22/08/2023 B1908294 Đoàn Quốc Việt  24/10/2001 HG19T7A1 Kỹ thuật xây dựng

41 HG3 4053 22/08/2023 B1910502 Hồ Minh Đạt  27/08/2001 HG19V7A1 Công nghệ thông tin

42 HG3 4053 22/08/2023 B1910520 Mai Thị Tuyết Hồng  10/01/2001 N HG19V7A1 Công nghệ thông tin

43 HG3 4053 22/08/2023 B1910527 Lê Dĩ Khang  20/04/2001 HG19V7A1 Công nghệ thông tin

44 HG3 4053 22/08/2023 B1910529 Nguyễn Thị Kim Khánh  01/01/2001 N HG19V7A1 Công nghệ thông tin

45 HG3 4053 22/08/2023 B1910543 Nguyễn Thanh Luân  29/10/2000 HG19V7A1 Công nghệ thông tin

46 HG3 4053 22/08/2023 B1910560 Đồng Bích Thục Nữ  06/08/2001 N HG19V7A1 Công nghệ thông tin

47 HG3 4053 22/08/2023 B1910561 Hà Vĩnh Phát  24/03/2001 HG19V7A1 Công nghệ thông tin

48 HG3 4053 22/08/2023 B1910569 Phạm Hoài Sang  18/12/2001 HG19V7A1 Công nghệ thông tin

49 HG3 4053 22/08/2023 B1910573 Lê Ngọc Băng Tâm  17/03/2001 N HG19V7A1 Công nghệ thông tin

50 HG3 4053 22/08/2023 B1910582 Nguyễn Hoàng Thông  28/07/2001 HG19V7A1 Công nghệ thông tin

51 HG3 4053 22/08/2023 B1910584 Nguyễn Anh Thư  05/05/2001 N HG19V7A1 Công nghệ thông tin

52 HG3 4053 22/08/2023 B1910604 Phan Công Vinh  01/01/2001 HG19V7A1 Công nghệ thông tin
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